
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ BVMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độclập - Tự do - Hạnhphúc 

Số:       /TTQT&BVMT 

V/v Báo cáo công tác truyền nhận và kiểm 

soát số liệu quan trắc môi trường tự động, 

liên tục các trạm doanh nghiệp. 

 

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 03 năm 2025 

 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá 

- Phòng Môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
 

Thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc 

môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.  

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thực hiện tổng hợp báo cáo công 

tác truyền nhận và kiểm soát số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục các 

trạm quan trắc môi trường nước thải, khí thải của chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá theo quy định, từ ngày 03/02/2025 đến ngày 9/03/2025). 

 (có báo cáo kèm theo). 

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường kính báo cáo Sở và Phòng môi 

trường kết quả giám sát dữ liệu của doanh nghiệp./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- P.GĐ Sở N.K.T (để b/c); 

- Lưu: VT, PQTMT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Trần Thanh Hùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO 

Công tác truyền nhận và kiểm soát số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục các trạm quan trắc môi trường nước thải, khí thải của chủ 

nguồn thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá từ ngày 03/03/2025 đến 9/03/2025 

STT Tên trạm 

Trạm 

dừng 

truyền 

dữ 

liệu 

Tỉ lệ số 

liệu nhận 

được (%) 

Số lần gián đoạn  

dữ liệu >12h 

Giá trị TB 24h 

 vượt QCVN 
Vấn đề khác Ghi chú 

A Trạm khí thải        

1 Công ty CP Giấy Miza  90     

2 Công ty CP giấy Koryo Việt Nam  83  

Thông số PM vượt 

QCVN từ ngày 

3/3/2025 đến 

6/3/2025 (vượt từ 

1,1 đến 1,5 lần) 

  

3 Công ty CP giấy Mục Sơn  100     

4 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 01  100     

5 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 02  100     

6 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 03  100     

7 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 04  100     

8 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 05  100     

9 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 06  100     

10 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 07  100     

11 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 08  100     

12 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 09  100     

13 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 10  

100 

 

Thông số CO vượt 

QCVN ngày 

7/3/2025(vượt 1,6) 

  

14 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 12  100     



15 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 13  100     

16 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 14  100     

17 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 15  100     

18 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 16  100     

19 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 17  100     

20 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 18  100     

21 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 19  99     

22 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 20  99     

23 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 21  100     

24 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 - Ống khói 1  100     

25 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 - Ống khói 2  100     

26 Môi trường Nghi Sơn – Trạm CTNH  100     

27 Môi trường Nghi Sơn – Trạm CTSH  83     

28 Công ty CP tập đoàn VAS Nghi Sơn – Khí 01  100     

29 Công ty CP tập đoàn VAS Nghi Sơn – Khí 02  100     

30 Công ty CP giấy Lam Sơn   96     

31 Xi măng Long Sơn – KHI 01  100     

32 Xi măng Long Sơn – KHI 02  100     

33 Xi măng Long Sơn – KHI 03  100     

34 Xi măng Long Sơn – KHI 04  100     

35 Xi măng Long Sơn – KHI 05  100     

36 Xi măng Long Sơn – KHI 06  100     

37 Xi măng Long Sơn – KHI 07  100     

38 Xi măng Long Sơn – KHI 08  100     

39 Xi măng Long Sơn – KHI 09  100     

40 Xi măng Long Sơn – KHI 10  100     

41 Xi măng Long Sơn – KHI 11  100     

42 Xi măng Long Sơn – KHI 12  100     



43 Xi măng Long Sơn – KHI 13  100     

44 Xi măng Long Sơn – KHI 14  100     

45 Xi măng Long Sơn – KHI 15  100     

46 Xi măng Long Sơn KHI 16  100     

47 Xi măng Long Sơn KHI 17  100     

48 Xi măng Long Sơn KHI 18  100     

49 Xi măng Long Sơn KHI19  90     

50 Xi măng Bỉm Sơn khói lò 2  100     

51 Xi măng Bỉm Sơn khói lò 3  

100 

 

Thông số PM vượt 

QCVN ngày 

3/3/2025 và ngày 

4/3/2025 (vượt lần 

lượt 1,4 và 1,2 lần) 

Thiết bị đo NOx 

bị lỗi từ ngày 

3/3/2025 đến 

ngày 9/3/2025 

 

52 Xi măng Bỉm Sơn Nghiền than 2  100     

53 Xi măng Bỉm Sơn Nghiền than 3  100     

54 Xi măng Bỉm Sơn Nghiền xi 1  100     

55 Xi măng Bỉm Sơn Nghiền xi 2  100     

56 Xi măng Bỉm Sơn Nghiền xi 3  100     

57 Xi măng Bỉm Sơn Nghiền xi 4  100     

58 Xi măng Bỉm Sơn máy lạnh 2  100     

59 Xi măng Bỉm Sơn máy lạnh 3  100     

60 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (KHITM1)  100     

61 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (KHITM2)  100     

62 Xi măng Nghi Sơn KHI206  100     

63 Xi măng Nghi Sơn NXI602  100     

64 Xi măng Nghi Sơn NXI502  100     

65 Xi măng Nghi Sơn NXI402  100     

66 Xi măng Nghi Sơn NXI302  100     



67 Xi măng Nghi Sơn NXI204  100     

68 Xi măng Nghi Sơn NXI203  100     

69 Xi măng Nghi Sơn NXI104  100     

70 Xi măng Nghi Sơn NXI103  100     

71 Xi măng Nghi Sơn KHIL06  100     

72 Xi măng Nghi Sơn LANH08  100     

73 Xi măng Nghi Sơn LAN208  100     

74 Xi măng Nghi Sơn THAN11  100     

75 Xi măng Nghi Sơn THA211  100     

76 Xi măng Đại Dương (Ống khói chính)  100     

77 Xi măng Đại Dương (Nghiền than 01)  100     

78 Xi măng Đại Dương (Làm nguội 01)  100     

79 Xi măng Đại Dương (Nghiền xi 01)  100     

B Trạm nước thải       

1 Công ty TNHH giày Roll Spost Việt Nam  100   

Thiết bị Amoni 

bị lỗi từ ngày 

3/3/2025 đến 

ngày 9/3/2025. 

 

2 Công ty Giấy Miza  100     

3 Công ty TNHH giày Annora Việt Nam  100     

4 Công ty CP giấy Koryo Việt Nam  100     

5 Vinhome Star city Thanh Hoá  100     

6 KCN Lễ Môn hệ thống xử lý nước thải  100     

7 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 nước BLM  100     

8 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 nước TCN  100     

9 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 1  100     

10 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 2  100     

11 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 3  100     



12 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 4  100     

13 Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 6  100     

14 Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn - NM  100     

15 Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn - KHC  100     

16 Công ty CP giấy Mục Sơn  97     

17 Công ty CP giấy Lam Sơn  100     

18 Công ty TNHH MTV TCE Jean  100     

19 Nhà máy may An Phước  100     

20 Khu đô thị mới Đông Sơn – Phường An Hưng  100     

21 Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá  

100 

  

Lỗi thiết bị đo 

Amoni liên tục 

từ ngày 

6/3/2025 đến 

ngày 9/3/2025. 

 

22 
Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ 

cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ 
 

100 
    

23 Công ty TNHH sữa Lam Sơn   100     

24 Công ty TNHH giầy Alena  100     

25 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (NUOTLM)  100     

26 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (NUOSXL)  

100 

  

Thiết bị đo 

thông số Amoni 

bị lỗi từ ngày 

3/3/2025  đến 

9/3/2025. 

Công văn số 

183/NĐNS-ATMT 

ngày 21/02/2025 của 

Công ty nhiệt điện 

Nghi Sơn về việc 

báo cáo thiết bị 

Amoni bị hỏng lớp 

màng đo của sensor 

27 Flamingo Hải Tiến (nước thải)  100     

28 Khu công nghiệp Hoằng Hóa  100     
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